
BÀI 1.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM

 BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
1.1. Khái niệm: 

Trách nhiệm BTTH là một dạng trách nhiệm dân sự phát sinh từ sự kiện gây thiệt trái pháp luật. Trong bất kỳ một xã hội nào, việc xảy ra các hành vi gây ra thiệt hại cho những các chủ thể khác và một hiện tượng phổ biến và giải pháp cụ thể để bảo vệ người bị thiệt hại là áp đặt trách nhiệm BTTH cho chủ thể đã có hành vi gây hại. Vì lẽ đó trách nhiệm dân sự được đặt ra nhằm giải quyết những tổn thất, sự suy giảm về lợi ích khi có thiệt hại xảy ra. 

Với tư cách là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất, Hiến pháp 1992 đã khẳng định người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự trước mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích của mình. Quy định của Hiến pháp như vậy chính là nền tảng để xây dựng định chế về trách nhiệm BTTH nói chung, cũng như trách nhiệm BTTH ngòai hợp đồng nói riêng và cả việc bồi thường trong các trường hợp. 

Là trách nhiệm dân sự phát sinh giữa các chủ thể mà trước đó không quan hệ hợp đồng hoặc tuy có quan hệ hợp đồng nhưng hành vi của người gây ra thiệt hại không thuộc về nghĩa vụ thi hành theo hợp đồng đã giao kết.

Từ khái niệm này có thể nhận thấy: (i) giữa chủ thể gây thiệt hại và người gây thiệt hại là hòan tòan không hề tồn tại bất ký một quan hệ hợp đồng nào và thậm chí giữa họ có thể chưa bao giờ tồn tại một quan hệ cụ thể, chẳng hạn việc bồi thường phát sinh trong các tai nạn giao thông, trong các vụ ẩu đả…; hoặc (ii) giữa các chủ thể tuy có quan hệ hợp đồng nhưng việc gây thiệt hại là hòan tòan không liên quan đến việc vi phạm một trong các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó. Ngòai ra còn tồn tại khả năng là các quyền, lợi ích bị xâm phạm vốn đã được pháp luật bảo vệ một cách mặc định, cho dù các bên có tồn tại quan hệ hợp đồng hay không (chẳng hạn việc BTTH của chủ xe cho hành khách khi tai nạn xảy ra được xác định là trách nhiệm BTTH ngòai hợp đồng).
Có thể tham khảo ví dụ sau đây để phân biệt được trách nhiệm BTTH ngòai hợp đồng với việc BTTH phát sinh từ hợp đồng: máy nén khí (dùng bơm vỏ xe, bơm nước …) bị phát nổ do vỏ bình không chịu nổi áp suất gây thiệt hại về sức khỏe cho chủ máy. Ở đây có 2 thiệt hại và mỗi thiệt hại được bồi thường theo các quy định khác nhau.
1.2. Đặc điểm: 

· Căn cứ phát sinh trách nhiệm đồng thời là căn cứ phát sinh nghĩa vụ. 
· Vì vậy việc thực hiện xong trách nhiệm  bồi thường cũng đồng thời là chấm dứt quan hệ nghĩa vụ giữa các bên. Khác với việc BTTH trong hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng sau khi đã bồi thường hoặc trong trường hợp ngược lại nếu các bên không có thỏa thuận thì quan hệ hợp đồng vẫn tồn tại cho đến khi chấm dứt trong các trường hợp luật định. 
· Nội dung của trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoàn toàn do luật định: cơ sở phát sinh, chủ thể chịu trách nhiệm, cách thức bồi thường, mức bồi thường … được pháp luật quy định sẵn mà không phụ thuộc vào thỏa thuận trước của các bên. Có thể so sánh việc BTTH ngòai hợp đồng với việc phạt vi phạm trong hợp đồng. Các bên cũng không giới hạn được trách nhiệm như trong quan hệ hợp đồng.
· Phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi: về cơ bản, lỗi là căn cứ để xác định có tồn tại hay không trách nhiệm BTTH ngòai hợp đồng. Tuy nhiên trong các trường hợp đã được luật xác định sẵn, chủ thể gây hại phải BTTH ngay cả khi hòan tòan không có lỗi (Khỏan 2 Điều 604). Cụ thể là các trường hợp BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (Điều 623) và BTTH do làm ô nhiễm môi trường (Điều 624).
· Phải bồi thường thiệt hại cả thiệt hại vật chất lẫn thiệt hại do tổn thất về tinh thần, cả thiệt hại trực tiếp lẫn thiệt hại gián tiếp: BLDS và văn bản hướng dẫn có quy định rõ về việc chủ thể gây thiệt hại phải bồi thường: (i) các thiệt hại vật chất, đây là các thiệt hại chủ yếu và ban đầu; (ii) thiệt hại do tổn thất về tinh thần: trong nhiều trường hợp đây là lọai thiệt hại thứ phát và không tồn tại trong mọi trường hợp (thiệt hại về tài sản không làm phát sinh thiệt hại do tổn thất về tinh thần). Mặt khác, thiệt hại được bồi thường không chỉ là các thiệt hại hiện hữu vào thời điểm xảy ra hành vi gây thiệt hại mà còn có các thiệt hại trong tuơng lai có quan hệ nhân quả với hành vi gây thiệt hại. Hơn nữa, người gây thực hiện không chỉ phải bồi thường các thiệt hại xảy ra trực tiếp cho người bị thiệt hại mà cho cả các chủ thể có liên quan (chẳng hạn bồi thường thu nhập giảm sút cho người chăm sóc người phải nằm bệnh viện, hoặc việc bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân của người bị thiệt hại về tính mạng).
· Căn cứ xử lý: BLDS, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung xem xét Nghị quyết 03 ngày 08/07/2006 của HĐTP Tòa án ND tối cao).
1.3. Ý nghĩa:

· Bảo vệ tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự của cá nhân; tài sản, danh dự, uy tín của các tổ chức;

· Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác;

· Phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật: thông qua việc áp dụng trách nhiệm, các quy định của pháp luật giúp các chủ thể nhận thức được hậu quả bất lợi mà mình sẽ phải gánh chịu khi có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật, và do đó có tác dụng phòng ngừa.
1. Phân biệt TNBTTH ngoài hợp đồng với một số loại trách nhiệm vật chất khác

2.1. Với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

	Tiêu chí
	BTTH ngoài hợp đồng
	BTTH trong hợp đồng

	Căn cứ phát sinh
	- Là trách nhiệm phát sinh dưới tác động trực tiếp của các qppl, khi có hành vi vppl gây thiệt hại

Nói cách khác, việc phát sinh, xác định chủ thể chịu trách nhiệm, mức bồi thường là hòan tòan do pháp luật quy định.
	- Vi phạm những nghĩa vụ mà 2 bên đã cam kết thực hiện trong hợp đồng.
- Trách nhiệm trong trường hợp này gắn chặt với việc vi phạm các nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận. Nếu không có hành vi vi phạm nghĩa vụ hoặc việc không thực hiện nghĩa vụ là do sự kiện bất khả kháng thì không phát sinh việc bồi thường.

	Quan hệ giữa nghĩa vụ và trách nhiệm
	- Trách nhiệm đồng thời là nghĩa vụ

- Bồi thường thiệt hại xong sẽ làm chấm dứt nghĩa vụ
	- Không đồng nhất giữa trách nhiệm và nghĩa vụ.

- Ngoài việc btth vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

	Thiệt hại được bồi thường
	-  Vật chất lẫn tinh thần

- Phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cả trực tiếp lẫn gián tiếp
	-  Vật chất

- Chỉ phải BTTH trực tiếp và những thiệt hại có thể tiên liệu được khi giao kết hợp đồng

	Trách nhiệm nhiều người cùng gây thiệt hại
	- Những người cùng gây thiệt hại phải liên đới chịu trách nhiệm BTTH (Điều 616).

	- Những người cùng gây thiệt hại chỉ phải chịu trách nhiệm liên đới nếu có thỏa thuận.
- Xuất phát từ lý thuyết về “quan hệ hợp đồng” theo đó các chủ thể chỉ phải gánh chịu các trách nhiệm nói chung trước các chủ thể kết ước. Trách nhiệm của các chủ thể riêng rẽ do đó là độc lập, trừ khi các chủ thể có dự liệu trước bằng một thỏa thuận hợp pháp.

	Căn cứ xử lý
	- Nội dung của btth ngoài hợp đồng hoàn toàn do luật định
	- Phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên

	Lỗi
	- Một số trường hợp BTTH ngay cả khi không có lỗi, nếu pháp luật có quy định.
	- Lỗi là điều kiện bắt buộc


2.2. Với trách nhiệm vật chất của cán bộ, công chức nhà nước

	Tiêu chí
	BTTH ngoài hợp đồng
	Trách nhiệm vật chất của công chức

	Chủ thể
	- Áp dụng với mọi cá nhân và tổ chức, kể cả bên thiệt hại và bên bị thiệt hại
	- Người gây thiệt hại chỉ có thể là cán bộ, công chức, người bị thiệt hại chỉ có thể là cơ quan nhà nước, nhà nước. Nói tòm lại đây là trách nhiệm của công chức, viên chức trước nhà nước.

	Thẩm quyền xử lý
	- Thuộc cơ quan tòa án: việc bồi thường trong trường hợp các bên không thể tự giải quyết chỉ có thể giải quyết thông qua tài phán của tòa án.
	- Thuộc cơ quan nhà nước quản lý công chức: xử lý theo con đường hành chính.

	Lỗi
	Cố ý, vô ý
	Vô ý: trong trường hợp gây thiệt hại do lỗi vô ý thì áp dụng quy định về bồi thường của BLDS.

	Mức độ thiệt hại
	- Áp dụng cho mọi thiệt hại lớn, nhỏ xảy ra
	- Chỉ áp dụng cho những thiệt hại không lớn cho nhà nước

''Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị'': là trang bị, thiết bị, máy móc, phương tiện, vật tư, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, giấy tờ có giá hoặc các tài sản khác dưới dạng tiền tệ, tài chính, phần mềm, dữ liệu.

	Nguyên tắc bồi thường thiệt hại


	- Bồi thường toàn bộ thiệt hại cả trực tiếp, gián tiếp, cả vật chất lẫn tinh thần
	- Chỉ btth vật chất và việc bồi thường được hạn chế

	Phương thức bồi thường
	- Bồi thường bằng tài sản riêng của người gây thiệt hại 
	- Bồi thường một lần bằng tài sản riêng, nếu không đủ thì trừ dần vào lương 

	Căn cứ xử lý
	- BLDS và các văn bản hướng dẫn thi hành
	- Pháp lệnh cán bộ, công chức và các VBPL có liên quan 


2.3. Với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động

2.3.1. Trách nhiệm vật chất của người lao động

· Căn cứ xử lý: Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

· Áp dụng đối với người lao động do vô ý gây thiệt hại không nghiêm trọng (dưới 5triệu): bồi thường nhiều nhất 3 tháng lương và khấu trừ lương không quá 30% hàng tháng

· Nếu làm mất tài sản do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá mức cho phép thì phải bồi thường toàn bộ hoặc một phần tùy mức độ lỗi, mức độ thiệt hại, hoàn cảnh gia đình. Nếu có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. 

· Đối với việc bồi thường trong trường hợp này cần lưu ý tinh thần của NQ03 về các thỏa thuận nhằm xác định trước chủ thể có trách nhiệm bồi thường (xem quy định tại mục III, 2, b của NQ 03 về bồi thường thiệt hại liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ).
2.3.2. Trách nhiệm vật chất của người sử dụng lao động khi có tai nạn lao động

· Nếu do lỗi của người lao động thì người sử dụng lao động phải trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng lương cho người lao động.
· Nếu người lao động không có lỗi thì người sử dụng lao động phải bồi thường ít nhất 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, do bệnh nghề nghiệp.
Phân biệt trách nhiệm bồi thường của nhà nước với trách nhiệm bồi thường dân sự khác
Bồi thường của nhà nước là một loại trách nhiệm pháp lý đặc thù, vì nhà nước là loại chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật, do vậy tính chất của trách nhiệm bồi thường ở đây cũng đặc biệt, khác với trách nhiệm dân sự thông thường. Bên cạnh những đặc điểm chung của bồi thường trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường của nhà nước có đặc thù riêng.
- Về chủ thể gây thiệt hại
         + Trong bồi thường của nhà nước, chủ thể gây thiệt hại là người thi hành công vụ. Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.
         + Bồi thường dân sự khác, chủ thể gây thiệt hại là bất kỳ người nào có hành vi trái pháp luật do lỗi cố ý hoặc vô ý mà gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.
- Về chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường
         + Trong bồi thường của nhà nước, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường là Nhà nước mà không phải là trách nhiệm của cá nhân cán bộ, công chức hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi hành vi, quyết định của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ đều được xác định là hành vi, quyết định của Nhà nước. Nếu hành vi đó trái luật, gây thiệt hại, nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng nếu việc làm của cán bộ, công chức xảy ra không gắn với việc thi hành công vụ thì họ phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi của mình, trường hợp này nhà nước không phải bồi thường.
         + Bồi thường dân sự khác, chủ thể có trách nhiệm bồi thường là người gây thiệt hại hoặc có thể là người thứ ba như cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại hoặc là pháp nhân, người dạy nghề khi người của pháp nhân, người học nghề, người làm công gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc được giao.
- Bản chất của quan hệ bồi thường
         + Trong bồi thường của nhà nước, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thay cho cán bộ, công chức khi họ thi hành công vụ đã gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức. Mục đích của bồi thường nhà nước là đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân nước mình. Mọi công việc của cán bộ, công chức đều được pháp luật quy định cụ thể, nếu cán bộ công chức gây thiệt hại do vi phạm pháp luật (tức là có lỗi) thì đó là sai phạm của cán bộ, công chức, chứ bản thân nhà nước hoàn toàn không có lỗi. Vì Nhà nước với tư cách là người sử dụng cán bộ, công chức nên Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường.
         + Trong bồi thường dân sự khác, chủ thể có trách nhiệm bồi thường là người có lỗi. “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân; xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường” (Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005). Trong trường hợp người giám hộ không chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại thì người giám hộ phải lấy tài sản của mình để bồi thường (khoản 3 Điều 606 của Bộ luật dân sự năm 2005). Nhà trường phải bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi gây ra trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại; Bệnh viện, tổ chức phải bồi thường thiệt hại do người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại trong thời gian bệnh viện, tổ chức trực tiếp quản lý người mất năng lực hành vi dân sự (Điều 621, Bộ luật dân sự năm 2005).
2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và các trường hợp không phải chịu trách nhiệm.

3.1. Căn cứ phát sinh:
· Là các cơ sở làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho một hoặc nhiều chủ thể nhất định trước một hoặc nhiều chủ thể bị gây thiệt hại. BLDS không có quy định cụ thể về các căn cứ này, tuy nhiên các căn cứ ấy có thể được nhận thấy thông qua quy định cụ thể: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. 
· Mặc dù các căn cứ, như đã nói ở trên, không được quy định trực tiếp trong BLDS nhưng lại được NQ 03 đề cập một cách cụ thể. NQ này tại mục I.1 đã khẳng định trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố: (i) phải có thiệt hại xảy ra; (ii) Phải có hành vi trái pháp luật; (ii) Phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại và (iv) Phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại.
· Các căn cứ nói trên cũng không khác biệt đáng kể với quy định của các quốc gia khác trên thế giới. Trong đó lưu ý đặc biệt về yếu tố lỗi của người gây thiệt hại, vốn là một yếu tố được coi là thuộc tính của hành vi trái pháp luật và do đó không được đề cập trong pháp luật Anh – Mỹ.

3.1.1. Có thiệt hại xảy ra trên thực tế
· Khái niệm thiệt hại: là sự giảm sút các lợi ích tài sản hoặc các lợi ích nhân thân so với tình trạng hiện hữu hoặc sự giảm sút các lợi ích mà chủ thể bị thiệt hại sẽ chắc chắn có được trong tương lai trong một điều kiện bình thường nếu không có việc gây thiệt hại xảy ra.
· Các loại thiệt hại:

· Thiệt hại về vật chất: Gồm thiệt hại vật chất do tài sản, do sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm: các lọai thực hiện này được quy định cụ thể trong BLDS từ các Điều 608 đến 611. Cũng cần lưu ý là ngòai các Điều luật này, BLDS 2005 còn có các quy định mới được bổ sung tại các Điều 628 & 629 dẫn đến cách hiểu rằng còn có những dạng thực hiện khác. Điều này là hòan tòan dễ hiểu  khi mà mồ mả và thi thể không thể được coi là tài sản theo nghĩa truyền thống cũng như thực tế.
· Thiệt hại về tinh thần: 

Theo NQ 03, các thiệt hại tinh thần được hiểu như sau:
· Thiệt hại về tinh thần của cá nhân: Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm... và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà họ phải chịu (mô tả qua các tình huống phát tán ảnh khỏa thân để đánh ghen, việc hủy họai khuôn mặt dẫn đến khó khăn trong giao tiếp hay trong họat động nghề nghiệp …).
· Thiệt hại về tinh thần của tổ chức: Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của pháp nhân và các chủ thể khác không phải là pháp nhân (gọi chung là tổ chức) được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm phạm, tổ chức đó bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm, lòng tin... vì bị hiểu nhầm và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà tổ chức phải chịu. Lưu ý là sự giảm sút uy tín này thực sự có ảnh hưởng đến họat động bình thường của tố chức, đó có thể là uy tín và thu nhập trong kinh doanh của doanh nghiệp hoặc hình ảnh xã hội của các tổ chức từ thiện.
Thiệt hại với tư cách là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường phải có các đặc tình sau:
· Là thiệt hại thực tế: thiệt hại là có thực, có thể nhận thức được và không phải là các thiệt hại có tính chất tưởng tượng và cũng không phải là các sự giảm sút lợi ích mà không chắn chắn có được.

· Thiệt hại phải có thể được tính thành tiền: dù qua bất kỳ phương tiện nào và cách thức tính tóan nào thì thiệt hại phải được tính tóan thành một lượng tiền tệ nhất định, làm cơ sở đầu tiên cho việc bồi thường.
· Thiệt hại phải có quan hệ mật thiết với hành vi gây thiệt hại: nói cách khác quan hệ giữa 2 yếu tố này là không “quá xa”. Pháp luật Anh –Mỹ có nhiều quy định và án lệ về vấn đề này.

3.1.2. Có hành vi trái pháp luật

Theo NQ 03 thì “Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.” 
Như vậy hành vi gây thiệt hại có thể tồn tại cả ở dạng không hành động (như không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng hay không áp dụng các biện pháp cần thiết để quản lý súc vật hay ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) tuy trên thực tế hành vi gây thiệt hại dưới dạng hành động vẫn phổ biến hơn.
Pháp luật (pháp luật-đường lối chính sách, phong tục tập quán, đạo đức xã hội): nói cách khác, trong nhiều trường hợp các quy định của pháp luật viện dẫn đến các quy phạm đạo đức hay các quy tắc liên quan đến trật tự công cộng thì các quy tắc ấy cũng được xem xét để xác định có hay khôg hành vi trái pháp luật. Cũng cần lưu ý là việc tôn trọng các truyền thống hay đạo đức là một trong các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự. Mặt khác, theo xu hướng chung trên thế giới, lợi ích nhà nước/trật tự công cộng cần phải được diễn giải linh họat và rộng nhất đến mức có thể.
Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:
Xuất phát từ đặc tính của pháp luật, hành vi trái pháp luật trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể khác trong xã hội hoặc gián tiếp gây hại cho trật tự pháp luật. Trong phạm vi vấn đề bồi thường thiệt hại nói chung, hậu quả này chính là các thiệt hại thực tế. Cũng cần nhấn mạnh rằng có nhiều dạng hành vi trái pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chỉ những hành vi đi kèm với các căn cứ còn lại mới làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
· Những hành vi gây thiệt hại nhưng không bị coi là hành vi trái pháp luật: 

· Gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng: sẽ được nghiên cứu kỹ ở phần sau với quy định tại Điều 613. Tuy nhiên cần tham khảo và so sánh với chế định phòng vệ chính đáng trong luật hình sự.
· Gây thiệt hại do yêu cầu của tình thế cấp thiết: tương tự, tham khảo Điều 614 và so sánh với các quy định của luật hành chính.
· Gây thiệt hại có sự đồng ý hợp pháp của người bị thiệt hại: lưu ý rằng sự đồng thuận phải là phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Chẳng hạn việc giúp con bệnh giải thóat bằng cái chết (“cái chết êm ái”) cũng chỉ được 2 quốc gia trên thế giới công nhận với các điều kiện nghiêm ngặt.
· Gây thiệt hại khi thi hành công vụ hoặc thực hiện chức trách nghề nghiệp: chẳng hạn cảnh sát bắn đối tượng khi được phép, bác sĩ cắt bỏ bộ phận cơ thể nạn nhân để cứu tính mạng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần có sự đồng ý của họ hay người thân.
· Những trường hợp khác do pháp luật quy định…  

3.1.3. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra
Cũng theo NQ 03 thì mối quan hệ nhân quả được diễn giải là: “Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại”. 
Sinh viên cần lưu ý xem lại kiến thức pháp luật về quan hệ nguyên nhân – kết quả quả. Theo quy định của NQ 03, vấn đề cần phải được xem xét dưới hai chiều như sau:
Thứ nhất hành vi trái pháp luật là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại: trong hầu hết các trường hợp, để có thiệt hại thường có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó các nguyên nhân lại đóng vai trò khác nhau, có những nguyên nhân chỉ nên được coi là điều kiện, là tiền đề trong khi các nguyên nhân khác đóng vai trò quyết định (chẳng hạn đường trơn do mưa cũng là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nhưng việc lưu thông xe quá tốc độ là lý do chủ yếu). Như vậy, để xác định hành vi trái pháp luật có là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại hay không cần phải xem xét sự “đóng góp” của hành vi trái pháp luật vào việc xảy ra thiệt hại.
Theo lý luận truyền thống thì hành vi trái pháp luật phải là nguyên nhân quyết định/chi phối/trực tiếp dẫn đến thiệt hại. Nhưng cần lưu rằng các hành vi gián tiếp vẫn có thể được coi là nguyên nhân chính của thiệt hại nếu chúng dẫn dắt đến các hành vi khác có tính dây chuyền và cuối cùng mới đến thiệt hại.

Thứ hai: thiệt hại là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật. Nói cách khác, với các hành vi trái pháp luật đã thực tế xảy ra cùng với các điều kiện khách quan thì thiệt hại là không thể tránh khỏi (có thể tham khảo ví dụ về việc hành khách bị trộm tài sản trong lúc bất tỉnh vì tai nạn giao thông để làm rõ vấn đề này).
3.1.4. Người gây ra thiệt hại có lỗi

· Khái niệm lỗi: xem lại lý luận chung.
· Hình thức lỗi: theo BLDS chỉ có 2 dạng lỗi là cố ý và vô ý. Về lý luận người ta còn chia các dạng lỗi thành các mức độ nặng và nhẹ để làm cơ sở xác định tính chất quyết định của hành vi trái pháp luật đối với thiệt hại để từ đó xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường lẫn mức bồi thường.
· Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:
· Lỗi không là căn cứ bắt buộc trong tất cả các trường hợp như đã phân tích.

· Lỗi trong nhiều trường hợp là lỗi suy đóan: trong các trường hợp như bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra, bồi thường do súc vật gây ra … lỗi của người gây thiệt hại thể hiện ở việc không quản lý con người hay vật nuôi nên dẫn đến thiệt hại nghĩa là các chủ thể ấy không có lỗi trực tiếp đối với thiệt hại.
· Có nhiều dạng và mức độ lỗi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Việc phân biệt lỗi cố ý hay vô ý chỉ có giá trị đối với việc xem xét để giảm mức bồi thường.
· Yếu tố lỗi trong một số trường hợp đặc biệt

· Phân biệt vai trò lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với lỗi trong trách nhiệm hình sự: như đã phân tích, lỗi trong việc bồi thường là cơ sở phát sinh trách nhiệm (ngọai trừ trường hợp đặc biệt), giúp xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường và mức bồi thường thì trong luật hình sự nó có ý nghĩa trong việc xác định tội danh cũng như xem xét năng lực trách nhiệm hình sự. 
3.2. Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
· Thiệt hại xảy ra do phòng vệ chính đáng 

· Thiệt hại xảy ra do tình thế cấp thiết 

· Thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng 

· Thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.

Hai trường hợp đầu đã được nhắc đến và sẽ được phân tích khi xem xét các trường hợp bồi thường cụ thể. Hai trường hợp sau không phải là các quy định chung về BTTH mà là những quy định cụ thể về việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra tại Điều 623. Về mặt lập pháp, 2 trường hợp này cần được quy định trong phần chung về trách nhiệm BTTH ngòai hợp đồng.
Ở trường hợp thứ nhất, hòan tòan có thể hiểu được khi mà bản chất của sự kiện bất khả kháng là sự lọai trừ yếu tố lỗi và do đó lọai trừ trách nhiệm nói chung. Ở trường hợp sau có thể thấy người bị thiệt hại đã chủ động gây ra thiệt hại cho mình thông qua hành vi của người khác, cho dù hành vi đó là trái pháp luật hoặc không trái pháp luật.
3. Các loại trách nhiệm 

4.1. Trách nhiệm dân sự liên đới: 

4.1.1. Khái niệm: 

TNDS liên đới là trách nhiệm dân sự do nhiều người cùng gây ra thiệt hại và phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong thực tế trong nhiều sự kiện gây thiệt hại như ẩu đả, trộm cướp … tồn tại nhiều chủ thể gây thiệt hại cho cùng một bên bị gây thiệt hại và trong đó hành vi gây thiệt hại của các chủ thể ấy ít nhiều có liên hệ với nhau và cùng là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại. Chính trong các trường hợp đó mà trách nhiệm liên đới phát sinh.

4.1.2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới:

· Cùng gây ra thiệt hại:

Điểm đầu tiên cần được làm rõ rằng ở đây sự liên kết về mặt trách nhiệm không phải vì lý do nhiều người cùng có hành vi gây thiệt hại cho một người mà chính là có hay không sự liên kết giữa các hành vi ấy. Sự liên đới về trách nhiệm chỉ phát sinh khi hội đủ các yếu tố sau:
· Thiệt hại xảy ra là một thể thống nhất không thể phân chia: nhìn từ quan hệ nhân quả thì thiệt hại trong trường hợp này là kết quả của tất cả các hành vi trái pháp luật, do vậy thiệt hại là một khối thống nhất và không thể được phân tách thành các thiệt hại cụ thể ứng với mỗi hành vi trái pháp luật. Khi xem xét trách nhiệm bồi thường cụ thể cho từng chủ thể có hành vi trái pháp luật người ta căn cứ vào mức độ lỗi để xem xét mức bồi thường nhưng điều đó không có nghĩa là thiệt hại đã được phân tách thành các thiệt hại nhỏ hơn mà vẫn là một thể thống nhất và do đó người bị thiệt hại có thể yêu cầu bất kỳ ai trong số những người có hành vi trái pháp luật phải bồi thường tòan bộ thiệt hại.
· Giữa những người cùng gây thiệt hại có sự thống nhất về ý chí, hành vi hoặc hậu quả: có thể nhận thấy các trường hợp này cụ thể thông qua các ví dụ về đồng phạm trong hình sự. Sự thống nhất về ý chí thể hiện qua sự dự mưu hoặc sự tiếp nhận ý chí (bàn bạc để đánh người trả thù hoặc tấn công chủ nhà để cứu đồng bọn trong các vụ trộm). Sự thống nhất về hành vi hay hậu quả thường thấy trong việc cùng thực hiện các họat đồng cụ thể (chẳng hạn không bàn tính truớc nhưng cùng có hành vi xô đẩy, rượt đuổi nạn nhân khiến nạn nhân rơi từ trên cao xuống). 
Cần hết sức lưu ý rằng có những trường hợp hoàn toàn không có sự thống nhất nói trên vẫn có thể phát sinh trách nhiệm liên đới: đáng người và xô ra đườn gkhiến xe máy tông phải.
· Hành vi trái pháp luật của mỗi người đều là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra: dựa trên các sự thông nhất đã phân tích thì thiệt hại là kết quả của tất cả các hành vi trái pháp luật. Nếu thiếu một trong các hành vi trái pháp luật thì: (i) thiệt hại không xảy ra, hoặc (ii) thiệt hại xảy ra với mức độ thấp hơn.
· Những người gây ra thiệt hại cùng có lỗi: trong trường hợp này mức độ lỗi của từng người là cơ sở để phân hóa trách nhiệm bồi thường cho từng chủ thể gây thiệt hại.
· Do pháp luật quy định: trách nhiệm dân sự liên đới giúp góp phần giản tiện việc thực hiện trách nhiệm đồng thời tạo thuận lợi cho người được bồi thường, tuy nhiên, trong khía cạnh ngược lại chúng đem đến sự bất lợi cho người gây thiệt hại và do đó chỉ được áp dụng khi pháp luật đã có dự liệu sẵn (Điều 616). 
4.1.3. Nội dung của trách nhiệm dân sự liên đới: 

· Những người cùng gây thiệt hại không những chỉ chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại do mình gây ra mà còn phải chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại của những người gây ra thiệt hại khác. Sau khi đã thực hiện thì phát sinh trách nhiệm hòan lại theo luật định và căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
· Phần trách nhiệm của mỗi người được xác định tương ứng với mức độ lỗi, nếu không xác định được mức độ lỗi thì những người cùng gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.  

4.2. Trách nhiệm dân sự hỗn hợp:

4.2.1. Khái niệm: 

· TNDS hỗn hợp là trách nhiệm BTTH phát sinh trong trường hợp mà người gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại đều có hành vi trái pháp luật, có lỗi, hành vi trái pháp luật của mỗi người đều là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra.  

· Trong thực tế có trường hợp người bị thiệt hại cũng dự phần vào việc gây ra thiệt hại cho chính mình. Một người lưu thông xe ngược chiều bị người khác lưu thông quá tốc độ trong khi đang say rượu tông phải là một ví dụ điển hình. Như vậy, nhìn từ một mặt thì đây cũng là trường hợp gây thiệt hại khi nhiều người cùng có hành vi trái pháp luật và cùng có lỗi, mặt khác việc tham gia vào thiệt hại của từng người lại không thể có sự thống nhất về ý chí, hành vi hay hậu quả.
4.2.2. Các căn cứ phát sinh:

· Thiệt hại xảy ra trên thực tế: bao gồm thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín. 

· Có hành vi trái pháp luật của bên gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại. 

· Mối quan hệ nhân quả giữa hành trái pháp luật của bên gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại với thiệt hại đã xảy ra. Cần lưu ý là chỉ phát sinh trách nhiệm hỗn hợp nếu thiếu một trong hai hành vi của một bên bất kỳ thì thiệt hại không thể xảy ra. Trong trường hợp ngược lại, chỉ cần một trong hai hành vi mà thiệt hại đã xảy ra thì không làm phát sinh trách nhiệm hỗn hợp.
· Lỗi:

· Của người gây ra thiệt hại: tương tự các trường hợp gây thiệt hại nói chung nhưng trường hợp phổ biến là có thể cố ý với hành vi nhưng vô ý đối với hậu quả.
· Của người bị thiệt hại:  là lỗi vô ý.
4.2.3. Nội dung của trách nhiệm hỗn hợp: 

Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại chịu trách nhiệm tương ứng với mức độ lỗi của mình.

4. Xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường

5.1. Xác định thiệt hại 

5.1.1. Thiệt hại về tài sản: Đ608
· Thiệt hại trực tiếp: bao gồm việc tài sản bị mất, hư hỏng hoặc hủy họai hoặc các lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản.
· Thiệt hại gián tiếp: bao gồm các chi phí nhằm khắc phục, hạn chế hoặc ngăn ngừa thiệt hại.
5.1.2. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm: Đ609
· Thiệt hại vật chất: bao gồm
· Thiệt hại liên quan đến việc cứu chữa, trị bệnh

· Thu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian chữa trị cho đến khi phục hồi

· Chi phí và thu nhập của người chăm sóc trong và sau khi điều trị.

· Nếu sau khi điều trị mà người bị thiệt hại mất hòan tòan khả năng lao động thì được bồi thường chi phí nuôi dưỡng, điều trị và chăm sóc cho đến chết.

· Thiệt hại do tổn thất tinh thần 

5.1.3. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 

· Thiệt hại vật chất: bao gồm
· Chi phí cho việc cứu chữa trước khi chết

· Chi phí mai táng

· Tiền cấp dưỡng

· Thiệt hại do tổn thất tinh thần 

5.1.4. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

· Thiệt hại vật chất: bao gồm:
· Chi phí hạn chế khắc phục thiệt hại 
· Thu nhập bị mất hoặc giảm sút

· Thiệt hại do tổn thất tinh thần 
Ghi chú:
Lấy lãi suất cơ bản làm căn cứ xác định thiệt hại, điều này không hợp lý.

Bồi thường thiệt hại do mất thu nhập: theo mức lương tối thiểu chung. Nếu chứng minh được thu nhập cao thì có quyền yêu cầu bồi thường.
5.2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

· Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời: 
· Toàn bộ: có nghĩa là thiệt hại đến đâu thì bồi thường đến đó. Khi có yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm phải căn cứ vào các điều luật tương ứng của BLDS quy định trong trường hợp cụ thể đó thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã xảy ra là bao nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại phải bồi thường các khoản thiệt hại tương xứng đó.

· Kịp thời: Toà án phải giải quyết nhanh chóng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong thời hạn luật định. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, chẳng hạn có thể yêu cầu bồi thường trước khỏan tiền viện phí hay chi phí ma chay.
· Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu do lỗi vô ý mà gây ra thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình. Như vậy để được giảm bồi thường cần có 2 điều kiện:
· Gây thiệt hại với lỗi vô ý.

· Với điều kiện và hòan cảnh sẵn có thì người gây thiệt hại khó hoặc không thể thực hiện được việc bồi thường, như không có tài sản có giá trị lớn, thu nhập thấp hoặc không ổn định, phải nuôi cha mẹ già hoặc con nhỏ.

· Khi mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu cqnn có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường: có nhiều khả năng có thể xảy ra dẫn đến việc mức bồi thường mà tòa quyết định ko còn phù hợp với thực tiễn và do đó cần được điều chỉnh theo yêu cầu của các bên:
· Sự thay đổi của vật giá

· Sự thay đổi hay diễn biến khác đi của thiệt hại, trường hợp này thường xảy ra đối với các thiệt hại về sức khỏe, theo hướng xấu đi hoặc tốt hơn.

· Thay đổi về khả năng lao động của người bị thiệt hại hoặc tình hình tài sản của người gây thiệt hại

 Phương thức, hình thức bồi thường thiệt hại. Kết hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với các loại trách nhiệm khác  

6.1. Phương thức bồi thường:   

· Do các bên thỏa thuận: một lần hoặc nhiều lần theo định kỳ hoặc không.
· Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

· Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của BLDS 2005.

Sự lọai trừ của Điều 621 được hiểu là khi các chủ thể không phải là cha mẹ chịu trách nhiệm bồi thường đối với các thiệt hại do con chưa thành niên gây ra thì quy định trên không có giá trị áp dụng.

Mặt khác quy định này là cần được sửa đổi về độ tuổi vì không phù hợp với các quy định chung về năng lực hành vi dân sự của cá nhân.

· Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Như vậy trong trường hợp này trách nhiệm của cha mẹ là trách nhiệm có tính chất bổ sung cho trách nhiệm chính của con cái.
· Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

· Đối với thiệt hại về tài sản: tính gọn thành một số tiền và bồi thường một lần nếu không có thỏa thuận khác.

· Đối với tiền cấp dưỡng và chi phí cho việc chăm sóc người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động: được thực hiện theo định kỳ hàng tháng. Cần lưu ý là Luật Hôn nhân Gia đình cho phép thực hiện việc cấp dưỡng một lần và do vậy các bên cũng có thể thỏa thuận về việc người gây thiệt hại về tính mạng có thể cấp dưỡng một lần. 
6.2. Hình thức bồi thường:

· Đối với thiệt hại về tài sản

· bồi thường bằng hiện vật: áp dụng khi các bên có thỏa thuận và thường là khi bên gây thiệt hại không có khả năng bồi thường bằng tiền mà dùng các vật có giá trị để bồi thường.
· bồi thường bằng tiền: phổ biến nhất.
· bồi thường bằng việc thực hiện một công việc: theo thông lệ gần như chỉ được áp dụng một cách hãn hữu như yêu cầu trồng lại rừng bị phá trái phép.
· Đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe: bồi thường bằng tiền

6.3. Kết hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với các loại trách nhiệm khác

· Bảo hiểm tài sản: khi chủ sở hữu tài sản có mua bảo hiểm tài sản thì khi xảy ra sự kiện báo hiểm đã được trù liệu trong hợp đồng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả trước khi đã hội đủ điều kiện. Sau khi đã chi trả, công ty bảo hiểm có quyền kiện bên gây thiệt hại thực hiện việc bồi thường.
· Bảo hiểm tính mạng: tương tự như trên.
· Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới: nếu chủ xe cơ giới đã mua bảo hiểm TNDS thì khi chủ xe gây thiệt hại cơ quan bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người bị thiệt hại hoặc cho người gây thiệt hại nếu người này đã bồi thường.
· Bảo hiểm xã hội.
6.4. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu BTTH:

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm. Đây là quy định chung trong BLDS. Cần lưu ý các trường hợp đặc biệt sau:
· Do BLDS 1995 không quy định về thời hiệu khởi kiện đòi BTTH ngòai hợp đồng, do vậy, khi xảy ra các trường hợp gây thiệt hại trước ngày BLDS 2005 có hiệu lực (01/01/1006) thì việc xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại được thực hiện như sau:

· Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh kể từ ngày 01-01-2005 (ngày Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực), thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm.

· Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trước ngày 01-01-2005, thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày 01-01-2005.

· Riêng đối với các trường hợp oan sai do họat động tố tụng gây ra thì áp dụng quy định cụ thể của NQ 388.
BÀI 2. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

1. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng Đ613
1.1. Khái niệm phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên gây ra các thiệt hại về tài sản, tính mạng hoặc sức khỏe của người đó. 

Như vậy về căn bản, cũng như quy định của luật hình sự, hành vi phòng vệ chính đáng là hành vi hợp pháp do đó không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại (thiếu một trong bốn yếu tố phát sinh trách nhiệm là hành vi trái pháp luật ). Tương tự như vậy trong luật hình sự hành vi phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

 Tuy nhiên vì lẽ hành vi phòng vệ chỉ được coi là hợp pháp khi “chính đáng”, do đó việc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nghĩa là có hành vi chống trả  rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại, thì việc phòng vệ không còn được coi là hợp pháp. Nói cách khác lúc này đã có đủ căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngòai hợp đồng.
1.2. Các điều kiện phát sinh:

· Có thiệt xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ
· Có hành vi trái pháp luật: 
· Của người bị thiệt hại: chủ động tấn công xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.  Như vậy xét về yếu tố khởi phát thì hành vi của người bị thiệt hại (hành vi tấn công) được coi là tiền đề cho việc gây thiệt hại, tuy nhiên hành vi ấy không hướng đến việc gây thiệt hại cho chính người có hành vi, mặt khác có cũng không là điều kiện tất yếu dẫn đến sự phòng vệ vượt quá giới hạn. 
Cũng cần lưu ý hành vi tấn công không phải là căn cứ mà chỉ là điều kiện để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 613, tuy nhiên nếu không có hành vi tấn công thì không thể áp dụng Điều 613 (trong các trường hợp phòng vệ tưởng tượng chẳng hạn).
· Người gây thiệt hại: hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Để xác định sự vượt quá cần xem xét các yếu tố có liên quan về tương quan lực lượng, về cân bằng giữa phương tiện, cách thức được sử dụng trong tấn công và phòng vệ.
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của người gây thiệt hại, người bị thiệt hại với thiệt hại xảy ra
· Lỗi của người bị thiệt hại, người gây thiệt hại: như đã phân tích, lỗi của người tấn công là hướng đến việc gây hại cho người phòng vệ, do vậy nó không phải là căn cứ để phân định trách nhiệm bồi thường và do đó đây không phải là trường hợp bồi thường do nhiều người cùng có lỗi. Lỗi của người vượt qúa giới hạn phòng vệ chính đáng thể hiện về nhận thức đối với hậu quả có thể xảy ra. Trong đa phần trường hợp thì người phòng vệ cố ý về hành vi nhưng vô ý về hậu quả.
 Nội dung
Người gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải bồi thường cho người bị thiệt hại: mức bồi thường là tòan bộ thiệt hại và không xem xét đến mức độ lỗi của bên tấn công.
Ghi chú:

Nếu không rơi vào các trường hợp cụ thể thì áp dụng các nguyên tắc chung để bồi thường. BLDS không định nghĩa thế nào là phòng vệ chính đáng.
Rất khó để xác định thế nào là phòng vệ cần thiết. Người có hành vi phòng vệ phải chứng minh định mức cần thiết. Chính vì thế, những người thi hành công vụ rất ngại sử dụng vũ khí để phòng vệ….

Cơ sở lý luận: Đ604 (hướng dẫn tại NQ 03/2006), vận dụng 4 căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường để lý luận, trong đó, căn cứ quan trọng nhất là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và nguyên nhân của nó.
Ví dụ: vì tự vệ, A đâm chết B. Tuy nhiên, mối quan hệ nhân quả giữa lỗi của B (tấn công A) không là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của B. Hiện nay tồn tại 3 quan điểm về mức độ bồi thường ở Đ613. Tuy nhiên, tinh thần của luật pháp (ý chí của nhà nước) là bồi thường toàn bộ.
2. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết Đ614
2.1. Khái niệm tình thế cấp thiết và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết 

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.
Có thể dễ dàng nhận thấy nếu như trong trường hợp phòng vệ thì chỉ có sự tham gia của 2 bên là bên tấn công và bên phòng vệ thì trong trường hợp này có có thể sự tham gia của 3 bên khác nhau bao gồm bên gây ra tình thế cấp thiết, bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại.
2.2. Các điều kiện phát sinh:

· Có thiệt xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ
· Có hành vi trái pháp luật: hành vi gây ra thiệt hại vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết: hành vi này thể hiện thông qua khả năng lựa chọn của nguời gây thiệt hại. Nếu việc gây thiệt hại là không thể trách khỏi thì trách nhiệm bồi thường không phát sinh.
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết với thiệt hại thực tế xảy ra
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý  nhưng đa phần các trường hợp là lỗi vô ý.
2.3. Nội dung

Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị thiệt hại.
Và như vậy bên gây ra tình thế cấp thiết sẽ phải bồi thường phần thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Nói cách khác đây là trường hợp đặc biệt của việc bồi thường khi nhiều người cùng có lỗi hoặc là trường hợp bồi thường thiệt hại khi người bị thiệt hại cũng có lỗi nếu chính anh ta là người gây ra tình thế cấp thiết nghĩa là anh ta tự đặt mình vào trong tình huống có khả năng gây hại cho chính mình.
Ghi chú:
Hành vi này phải là sự đánh giá sai lầm dẩn đến vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
Luật giao thông quy định chủ phương tiện phải làm chủ phương tiện trong mọi trường hợp (thuyền trưởng, phi công… không bao giờ rời bỏ máy bay, tàu… (thường thấy trên film)
3. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp do người dùng chất kích thích gây ra Đ615
3.1. Khái niệm chất kích thích

Khái niệm chất kích thích được quy định trong các đạo luật khác nhau đã ban hành như Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật thể dục, thể thao… có nội hàm khác nhau. Nói cách khác mỗi ngành luật có cách nhìn khác nhau khi đưa ra khái niệm chất kích thích. Chẳng hạn chất kích thíc trong thể thao giúp gia tăng khả năng thi đấu một cách không lành mạnh và không công bằng. Như vậy cần hiểu khái niệm này theo BLDS là rất rộng và khác hẳn với khái niệm chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng. Có thể diễn giải rằng chất kích thích là chất có thể gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển hành vi và từ đó dẫn đến việc gây thiệt hại cho các chủ thể khác.
3.2. Điều kiện phát sinh: 

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín
· Có hành vi trái pháp luật
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra. Hành vi này được thiệt hại bởi chính người gây thiệt hại hoặc là hệ quả dây chuyền từ hành vi trái pháp luật của người khác. Cụ thể là việc một người cố ý dùng chất kích thích đưa người khác vào tình trạng không làm chủ thì phải bồi thường các thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra. 
· Lỗi: 
· Gây thiệt hại trong trạng thái không có hoặc giảm sút nhận thức, điều khiển, làm chủ hành vi của mình những vẫn bị coi là có lỗi: lý do là ở chỗ người gây thiệt hại đã tự đăt mình vào trạng thái thiếu nhận thức đó. Trên cơ sở lý thuyết về việc các cá nhân phải tự mình chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà chủ thể gây thiệt hại sau khi dùng chất kích thích vẫn phải tự mình chịu trách nhiệm.
· Hình thức lỗi: cố ý hoặc vô ý. Trong trường hợp ép người khác dùng thuốc thì hành vi của người ép buộc là cố ý nhưng họ thường vô ý với hậu quả.
4. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp do người của pháp nhân gây ra

4.1. Khái niệm “người của pháp nhân”

· Người của pháp nhân được hiểu là tất cả các cá nhân có quan hệ lao động với pháp nhân dưới hình thức này hay hình thức khác, bao gồm việc lao động theo hợp đồng hay theo các quy định của pháp luật về công chức, viên chức. Chính vì những mối quan hệ này mà những cá nhân đó được đặt trong sự quản lý hoặc điều động công việc của pháp nhân. Điều này làm tiền đề và trả lời cho câu hỏi tại sao pháp nhân phải bồi thường khi người của mình gây ra thiệt hại.
· Hai Điều luật kế tiếp về bồi thường thiệt hại chỉ là các trường hợp cụ thể và đặc thù của quy định này. Sự đặc thù giới thể hiện trong bản chất công việc, luật điều chỉnh quan hệ giữa pháp nhân với người của mình và từ đó dẫn đến đến sự khác biệt về cơ sở phát sinh trách nhiệm bồi thường cũng như cách thức hòan lại.

4.2. Các điều kiện phát sinh: 

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín.
· Có hành vi trái pháp luật: hành vi của người của pháp nhân khi thực hiện nhiệm vụ mà pháp nhân giao cho được coi là hành vi của pháp nhân và do đó pháp nhân được coi là chủ thể có hành vi trái pháp luật. Việc xác định người của pháp nhân gây thực hiện khi đang thực hiện nhiệm vụ hay không cần căn cứ vào thời gian cụ thể và dựa vào các cơ sở mà từ đó quan hệ giữa pháp nhân và người gây thiệt hại được xác lập (hợp đồng lao động hay nội quy làm việc, phân công công việc hay văn bản ủy quyền, văn bản điều động công tác …) 
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra 
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý: lỗi trong trường hợp này là lỗi suy đóan khi mà pháp nhân đã không thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hay điều động người của mình. 
4.3. Nội dung: 

· Pháp nhân phải bồi thường trước: điều này xuất phát từ 2 luận điểm: (i) pháp nhân là chủ thể có khả năng kinh tế cao hơn người trực tiếp gây thiệt hại; (ii) việc bồi thường của pháp nhân đảm bảo tính kịp thời và do đó đem lại lợi ích cho người bị thiệt hại.
· Căn cứ vào mức độ lỗi của người vi phạm, pháp nhân yêu cầu người gây ra thiệt hại hoàn lại cho pháp nhân theo quy định của pháp luật.
5. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp do cán bộ, công chức, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra Đ619 (được cụ thể hóa tại Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009)
5.1. Khái niệm: 

· Cán bộ công chức theo Pháp lệnh Cán bộ Công chức: là những người được bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng để thực hiện những công việc nhất định trong các cơ quan nhà nước, trong tổ chức chính trị, chính trị xã hội …
· Công vụ và thực thi công vụ: là các công việc mà cán bộ, công chức được giao để thực hiện theo đúng vị trí mà mình đã được sử dụng và theo nhu cầu của cơ quan trực tiếp quản lý.
· Cơ quan tiến hành tố tụng: là các cơ quan có thẩm quyền tiến hành một trong các giai đọan của quá trình tố tụng, bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.
· Người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Chánh án Toà án, Phó chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên.
5.2. Điều kiện: 

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín.
· Có hành vi trái pháp luật 
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra 
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý 
5.3. Nội dung 

· Phương thức bồi thường cho người bị thiệt hại: cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ công chức sẽ phải trực tiếp bồi thường cho người bị thiệt hại bằng tiền từ ngân sách nhà nước.
· Phương thức hoàn trả: người trực tiếp gây thiệt hại hòan trả theo quyết định của cơ quan chủ quản căn cứ vào các văn bản có liên quan.
6. Bồi thường thiệt hại cho người bị oan do hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra  Đ620 (được cụ thể hóa tại Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009).
 (Trình bày theo nội dung văn bản pháp luật: Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra)

Ghi chú về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009:

Luật chỉ quy định bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực hành chính mà không quy định nếu cơ quan lập pháp gay thiệt hại thì phải bồi thường. Lý do này xuất phát từ việc thiếu cơ sở lý luận…

Tuy nhiên, nhà nước chỉ bồi thường thiệt hại 1 số trường hợp cụ thể trong lĩnh vực hành chính, điều này không hợp lý.

7. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

7.1. Khái niệm:

· Người làm công: là người được thuê mướn theo hợp đồng hoặc theo thông lệ để làm các công việc thường có tính ổn định không cao, thường không có các đòi hỏi nhiều về tay nghề ở các cơ sở kinh doanh sản xuất ở quy mô nhỏ hoặc chỉ đơn giản là làm việc theo thời vụ. Người này vẫn chịu sự điều động và quản lý của chủ cơ sở hoặc người thuê mướn nhưng mức độ ràng buộc là lỏng lẻo hơn so với pháp nhân.
· Người học nghề: là người tham gia các chương trình đào tạo nghề nghiệp tại các cơ sở có chức năng dạy nghề hoặc chỉ đơn giản học nghề thông qua việc làm công hằng ngày. Trong quá trình học nghề người này phải chịu sự quản lý và điều động công việc có liên quan đến việc hình thành các kỹ năng nghề nghiệp
· Người sử dụng người làm công: không phải là chủ thể có tư cách pháp nhân, trong trường hợp ngược lại thì áp dụng Điều 618. Đối với tổ chức dạy nghề có tứ cách pháp nhân thì không áp dụng Điều 618.
7.2. Điều kiện: 

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ.
· Có hành vi trái pháp luật: là hành vi xảy ra khi đang thực hiện công việc được người sử dụng người làm công giao cho hoặc được người dạy nghề yêu cầu thực hiện trong quá trình đào tạo nghề.
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra 
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý
7.3. Nội dung:  

· Phương thức bồi thường cho người bị thiệt hại
· Phương thức hoàn trả
Ghi chú: tập lái xe mà gây tai nạn thì chủ cơ sở tập lái phải bồi thường.

8. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (hướng dẫn tại NQ 03/2006)
8.1. Khái niệm

· Nguồn nguy hiểm cao độ: các phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ. Theo NQ03 hướng dẫn thì để xác định nguồn nguy hiểm cao độ cần phải căn cứ vào khoản 1 Điều 623 BLDS và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực cụ thể đó. Ví dụ: Để xác định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải căn cứ vào Luật giao thông đường bộ. Theo quy định tại điểm 13 Điều 3 Luật giao thông đường bộ thì phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

· Điều 632 chỉ thuần túy liệt kê các tài sản và phương tiện có thể được coi là nguồn nguy hiểm cao độ nhưng không nêu ra bản chất. Có thể nói nguồn nguy hiểm cao độ là các tài sản phương tiện ngầm chứa khả năng gây ra nguy hiểm trong quá trình tồn tại, sử dụng hay vận hành ở mức độ cao mà con người không kiểm sóat một cách tuyệt đối (chẳng hạn phương tiện lưu thông cơ giới, nồi hơi, thú dữ dù đã được thuần hóa trong rạp xiếc …)
· Chủ sở hữu, người quản lý nguồn nguy hiểm cao độ: là người có quyền của chủ sở hữu hoặc có quyền khái thác trực tiếp các lợi ích của tài sản hay phương tiện. Chẳng hạn đối với đường dây tải điện trong nhà thì chủ nhà là chủ sở hữu và phải chịu trách nhiệm đối với các sự cố có thể xảy ra. 
8.2. Các căn cứ phát sinh:

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ.
· Sự kiện gây ra thiệt hại là trái pháp luật 
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ với thiệt hại xảy ra 
Đây là lọai trách nhiệm không đòi hỏi yếu tố lỗi. Nguyên lý của điều này là ở chỗ do không thể kiểm sóat được tuyệt đối khả năng gây hại nên không ai khác ngòai chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp là người phải gánh chịu các rủi ro vì chính họ là người được hưởng lợi từ các nguồn nguy hiểm cao độ. Theo NQ03 thì chủ sở hữu đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ là đang thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ nguồn nguy hiểm cao độ.
8.3. Xác định người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

· Chủ sở hữu: chịu trách nhiệm nếu (i) trực tiếp quản lý, khai thác nguồn nguy hiểm cao độ, (ii) có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiến hữu hay sử dụng trái pháp luật, trong trường hợp này trách nhiệm là liên đới.
· Người được giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ: cần lưu ý việc “giao” với việc được phân công quản lý tài sản theo sự điều động.
· Người chiếm hữu, sử dụng bất hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ: chịu trách nhiệm riêng rẽ nếu hòan tòan do lỗi của họ và nếu chủ sở hữu cũng có lỗi thì phát sinh trách nhiệm liên đới.
Ghi chú:

Luật không quy định thế nào là nguồn nguy hiểm cao độ mà sử dụng phương pháp liệt kê. Ngoài ra, để chính xác, cần phải tham chiếu các nguồn luật khác để làm rõ nguồn nguy hiểm cao độ (xe, vũ khí, thú dữ, chất nổ…)
8.4. Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
· Do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
· Trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 
9. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

9.1. Các căn cứ phát sinh:

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ.
· Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật: thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động trong việc quản lý, sử dụng súc vật.  Nếu súc vật được liệt kê vào dạng thú dữ thì áp dụng Điều 623.
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra
· Lỗi: 
+ Chủ sở hữu:
+ Người quản lý, sử dụng súc vật

+ Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật 

+ Người thứ ba 

Khác với nguồn nguy hiểm cao độ, Điều 625 không đề cập đến trường hợp chịu trách nhiệm liên đới mà có sự quy định rành mạch về trách nhiệm riêng rẽ của từng chủ thể trong từng trường hợp. Quy định này xem ra thiếu hợp lý và cần được chỉnh sửa theo hướng của Điều 623.
9.2. Nội dung:  

· Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.
· Trong trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
· Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; 

· Trong trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

10. Bồi thường thiệt hại do cây cối, nhà cửa, công trình xây dựng gây ra

10.1. Các căn cứ phát sinh:

· Có thiệt hại xảy ra trên thực tế: tài sản, tính mạng, sức khoẻ.
· Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật: thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động trong việc quản lý, sử dụng cây cối, nhà cửa, công trình xây dựng.  
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra.
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý 
10.2. Nội dung:

· Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gẫy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng. Như vậy việc bồi thường chỉ bó hẹp trong việc cây cối gãy đổ va do đó nếu cây cối gây sụp lở công trình xây dựng hay ảnh hưởng đến khả năng canh tác của vùng đất lân cận thì chỉ có thể áp dụng việc bồi thường theo nguyên tắc chung mà không cần áp dụng Điều 626.
· Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại, nếu để nhà cửa, công trình xây dựng khác đó bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại cho người khác, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng.

11. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả

11.1. Khái niệm:

· Xâm phạm thi thể
· Xâm phạm mồ mả
11.2. Các điều kiện phát sinh:

· Có thiệt hại xảy ra: thiệt hại vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần 
· Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật  
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra.
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý 
11.3. Nội dung:

· BTTH về vật chất

· BTTH về tinh thần trong trường hợp xâm phạm thi thể 

12. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

12.1. Khái niệm:

· Người tiêu dùng: là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức
· Quyền lợi người tiêu dùng: có các quyền lợi theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng.
· Người sản xuất
· Đại lý, người phân phối.
· Mối quan hệ giữa các chủ thể nêu trên  
12.2. Các điều kiện phát sinh:

· Có thiệt hại xảy ra về: tài sản, tính mạng, sức khoẻ 
· Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật  
· Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với thiệt hại xảy ra.
· Lỗi: cố ý hoặc vô ý 
12.3. Nội dung:

Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất, kinh doanh không bảo đảm chất lượng hàng hoá mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường. Luật không đề cập đến việc bồi thường khi người tiê dùng sử dụng dịch vụ không đạt chất lượng.
Ghi chú:

- Ðiều 616. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
Lỗi bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu. Nếu không xác định được lỗi thì mỗi người bồi thường phần bằng nhau. Người bị thiệt hại có quyền chỉ định 1 trong những người gây thiệt hại bồi thường cho mình.

Ví dụ: A và B chở nhau đi trả thù. A đâm nạn nhân chết. Tuy B có tham gia chở A nhưng theo thầy, chỉ có A phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

- Ðiều 617. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi
A đá bóng trên lề đường làm đổ nồi chè của B (bán trên lề đường). A và B đều vi phạm hành chính, tuy nhiên, việc vi phạm hành chính của A không là nguyên nhân dẫn đến việc đổ nồi chè của B.
Vì ý chí của người bệnh muốn chết để chấm dứt sự đau đớn do bệnh tật, A mua giúp thuốc chuột và giúp đổ vào miệng người bệnh. Kết quả là người bệnh được toại nguyện chết (ý chí của người bệnh). Trường hợp này theo thầy không thể áp dụng Đ617, và A phải bồi thường toàn bộ.
Ðiều 621. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý
Tùy trường hợp mà nhà trường bồi thường cả trường hợp học sinh gây thiệt hại trên đường đến trường/về nhà.
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